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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:  Bà Nguyễn Thị Kim Chi 

Các thẩm phán:                           Bà Trần Thị Ngọc Dung 

    Ông Lâm Triệu Hữu 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Ngọc Vệ – Thư ký Toà án nhân dân tỉnh 

Vĩnh Long. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long: Bà Trần Thị Trúc Lâm – 

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa. 

Ngày 24 tháng 5 năm 2023, tại Trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Vĩnh Long xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 42/2023/TLPT – DS ngày 02 tháng 3 năm 

2023, về việc tranh chấp quyền sử dụng đất. 

Do bản án dân sự sơ thẩm số: 79/2022/DS-ST ngày 28 tháng 12 năm 2022 

của Tòa án nhân dân huyện Mang Thít bị kháng cáo. 

 Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 72/2023/QĐPT-DS ngày 

10 tháng 4 năm 2023, giữa các đương sự:  

1. Nguyên đơn: Họ Đạo Minh Đ (tên gọi khác Nhà thờ C1, Họ đạo công giáo 

M), địa chỉ: số D, đường H, Khóm B, thị trấn C, huyện M, tỉnh Vĩnh Long. 

Người đại diện theo pháp luật: ông Trần Xuân H - Là Linh mục Chánh sở Họ 

Đạo Công giáo Minh Đ. 

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn gồm: Ông Lê Văn N, ông 

Nguyễn Văn S và ông Phan Thanh H1, Cùng địa chỉ: Số D, đường H, Khóm B, thị 

trấn C, huyện M, tỉnh Vĩnh Long. Theo văn bản ủy quyền ngày 28/5/2020 (có 

mặt). 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3enguyên%20đơn:%3c/b%3e%20Minh%20Đức
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Nhà%20thờ%20Cái%20Nhum
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Họ%20đạo%20công%20giáo%20Minh%20Đức
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Họ%20đạo%20công%20giáo%20Minh%20Đức
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20số%204,%20đường%20Hùng%20Vương,%20Khóm%202,%20thị%20trấn%20Cái%20Nhum,%20huyện%20Mang%20Thít,%20tỉnh%20Vĩnh%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3e%20Người%20đại%20diện%20theo%20pháp%20luật%20của%20Minh%20Đức:%3c/b%3e%20Trần%20Xuân%20Hà
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3enguyên%20đơn:%3c/b%3e%20Minh%20Đức
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3e%20Người%20đại%20diện%20theo%20ủy%20quyền%20của%20nguyên%20đơn%20gồm:%3c/b%3e%20Lê%20Văn%20Nghĩa
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3e%20Người%20đại%20diện%20theo%20ủy%20quyền%20của%20nguyên%20đơn%20gồm:%3c/b%3e%20Nguyễn%20Văn%20Sang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3e%20Người%20đại%20diện%20theo%20ủy%20quyền%20của%20nguyên%20đơn%20gồm:%3c/b%3e%20Phan%20Thanh%20Hùng%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Số%204,%20đường%20Hùng%20Vương,%20Khóm%202,%20thị%20trấn%20Cái%20Nhum,%20huyện%20Mang%20Thít,%20tỉnh%20Vĩnh%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Số%204,%20đường%20Hùng%20Vương,%20Khóm%202,%20thị%20trấn%20Cái%20Nhum,%20huyện%20Mang%20Thít,%20tỉnh%20Vĩnh%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Số%204,%20đường%20Hùng%20Vương,%20Khóm%202,%20thị%20trấn%20Cái%20Nhum,%20huyện%20Mang%20Thít,%20tỉnh%20Vĩnh%20Long


Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn: Ông Nguyễn Ngọc 

T là Luật sư Công ty L2 thuộc Đoàn luật sư Thành phố H (có mặt). 

2. Bị đơn: Ông Nguyễn Phước T1, sinh năm 1958, địa chỉ: Số A, đường H, 

Khóm B, thị trấn C, huyện M, tỉnh Vĩnh Long (có mặt). 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

3.1. Ông  Lê Kim P (chết 15/01/2023) 

Những người kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng của ông Lê Kim P gồm: Bà 

Thái Thị N1 (vợ) và chị Lê Thị Ngọc T2 (con). 

3.2. Bà Thái Thị N1, sinh năm 1953, địa chỉ: số A, đường H, Khóm B, thị trấn 

C, huyện M, tỉnh Vĩnh Long (có mặt). 

3.3. Ông Nguyễn Quang T3, sinh năm 1963, địa chỉ: số A, đường H, Khóm B, 

thị trấn C, huyện M, tỉnh Vĩnh Long (có mặt). 

3.4. Chị Lê Thị Ngọc T2 cùng địa chỉ bà Thái Thị N1 (có mặt). 

3.5. Anh Huỳnh Thể C, cùng địa chỉ bà Thái Thị N1 (không triệu tập dự phiên 

tòa) 

3.6. Anh Huỳnh Bá T4, cùng địa chỉ bà Thái Thị N1 (không triệu tập dự phiên 

tòa) 

3.7. Bà Lê Thị Ngọc L, sinh năm 1954, cùng địa chỉ ông Nguyễn Phước T1 

(không triệu tập dự phiên tòa) 

4. Người kháng cáo: Họ đạo Minh Đ (Nguyên đơn), Bà Thái Thị N1, ông 

Nguyễn Quang T3 (Người có quyền, nghĩa vụ liên quan trong vụ án).  

  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

  

* Theo đơn khởi kiện ngày 01 tháng 6 năm 2020 và trong quá trình giải quyết 

vụ án người đại diện hợp pháp của nguyên đơn trình bày : Nguồn gốc thửa đất số 

118 (sau này thuộc thửa 39 nay theo VLAP thuộc thửa 73, tờ bản đồ số 10, diện 

tích 350m
2
 tọa lạc tại Khóm B, thị trấn C, huyện M, tỉnh Vĩnh Long) là của Họ đạo 

Minh Đ (sau đây gọi là Nhà thờ) có từ năm 1872, vào khoảng năm 1980 Nhà thờ 

cho ông Đỗ Huy L1 mượn để ở, sau đó vài năm ông L1 trả đất lại đi nơi khác sinh 

sống, đến năm 1986 Nhà thờ cho cụ Nguyễn Khiêm T5 (là cha của ông T1, bà N1 

và ông T3) ở nhờ, cụ T5 có viết giấy cam kết khi nào không ở thì trả đất lại cho 

Nhà thờ chứ không sang bán cho người khác. Năm 1990 cụ T5 chết, các con của 

cụ tiếp tục sinh sống đến nay. Hiện nay trên đất có 03 căn nhà gồm: nhà ông T1, 

nhà bà N1 và nhà ông T3, theo đo đạc thực tế phần bà N1 sử dụng là 129,6m
2
 (thửa 

73-1), phần ông T3 sử dụng là 126,4m
2
 (thửa 73-2), phần ông T1 sử dụng là 

74,2m
2
 (thửa 73-3). Phần đất này được Linh mục Trần Ngọc X kê khai trong sổ 

mục kê năm 1994. Năm 1995 ông T1 có ký “Hợp đồng thổ cư” mượn đất của Nhà 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3e%20Người%20bảo%20vệ%20quyền%20và%20lợi%20ích%20hợp%20pháp%20cho%20nguyên%20đơn%20của%20Minh%20Đức:%3c/b%3e%20Nguyễn%20Ngọc%20Tiên
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3e%20Người%20bảo%20vệ%20quyền%20và%20lợi%20ích%20hợp%20pháp%20cho%20nguyên%20đơn%20của%20Minh%20Đức:%3c/b%3e%20Nguyễn%20Ngọc%20Tiên
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Công%20ty%20luật%20TNHH%20IMOTAX
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Đoàn%20luật%20sư%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3engười%20có%20quyền%20lợi,%20nghĩa%20vụ%20liên%20quan:%3c/b%3e%20Nguyễn%20Phước%20Thiện%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%201958%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Số%2010,%20đường%20Hùng%20Vương,%20Khóm%202,%20thị%20trấn%20Cái%20Nhum,%20huyện%20Mang%20Thít,%20tỉnh%20Vĩnh%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Số%2010,%20đường%20Hùng%20Vương,%20Khóm%202,%20thị%20trấn%20Cái%20Nhum,%20huyện%20Mang%20Thít,%20tỉnh%20Vĩnh%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Số%2010,%20đường%20Hùng%20Vương,%20Khóm%202,%20thị%20trấn%20Cái%20Nhum,%20huyện%20Mang%20Thít,%20tỉnh%20Vĩnh%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Lê%20Kim%20Phụng%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%2015/01/2023
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Lê%20Kim%20Phụng%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%2015/01/2023
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3engười%20có%20quyền%20lợi,%20nghĩa%20vụ%20liên%20quan:%3c/b%3e%20Thái%20Thị%20Nương%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%201953%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20số%2012,%20đường%20Hùng%20Vương,%20Khóm%202,%20thị%20trấn%20Cái%20Nhum,%20huyện%20Mang%20Thít,%20tỉnh%20Vĩnh%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3engười%20có%20quyền%20lợi,%20nghĩa%20vụ%20liên%20quan:%3c/b%3e%20Lê%20Thị%20Ngọc%20Trâm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3engười%20có%20quyền%20lợi,%20nghĩa%20vụ%20liên%20quan:%3c/b%3e%20Thái%20Thị%20Nương%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%201953%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20số%2012,%20đường%20Hùng%20Vương,%20Khóm%202,%20thị%20trấn%20Cái%20Nhum,%20huyện%20Mang%20Thít,%20tỉnh%20Vĩnh%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20số%2012,%20đường%20Hùng%20Vương,%20Khóm%202,%20thị%20trấn%20Cái%20Nhum,%20huyện%20Mang%20Thít,%20tỉnh%20Vĩnh%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20số%2012,%20đường%20Hùng%20Vương,%20Khóm%202,%20thị%20trấn%20Cái%20Nhum,%20huyện%20Mang%20Thít,%20tỉnh%20Vĩnh%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3engười%20kháng%20cáo:%3c/b%3e%20Nguyễn%20Quang%20Trường%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%201963%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20số%2010/1,%20đường%20Hùng%20Vương,%20Khóm%202,%20thị%20trấn%20Cái%20Nhum,%20huyện%20Mang%20Thít,%20tỉnh%20Vĩnh%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20số%2010/1,%20đường%20Hùng%20Vương,%20Khóm%202,%20thị%20trấn%20Cái%20Nhum,%20huyện%20Mang%20Thít,%20tỉnh%20Vĩnh%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20số%2010/1,%20đường%20Hùng%20Vương,%20Khóm%202,%20thị%20trấn%20Cái%20Nhum,%20huyện%20Mang%20Thít,%20tỉnh%20Vĩnh%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3engười%20có%20quyền%20lợi,%20nghĩa%20vụ%20liên%20quan:%3c/b%3e%20Lê%20Thị%20Ngọc%20Trâm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3engười%20có%20quyền%20lợi,%20nghĩa%20vụ%20liên%20quan:%3c/b%3e%20Thái%20Thị%20Nương%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%201953%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20số%2012,%20đường%20Hùng%20Vương,%20Khóm%202,%20thị%20trấn%20Cái%20Nhum,%20huyện%20Mang%20Thít,%20tỉnh%20Vĩnh%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3engười%20có%20quyền%20lợi,%20nghĩa%20vụ%20liên%20quan:%3c/b%3e%20Huỳnh%20Thể%20Công
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3engười%20có%20quyền%20lợi,%20nghĩa%20vụ%20liên%20quan:%3c/b%3e%20Thái%20Thị%20Nương%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%201953%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20số%2012,%20đường%20Hùng%20Vương,%20Khóm%202,%20thị%20trấn%20Cái%20Nhum,%20huyện%20Mang%20Thít,%20tỉnh%20Vĩnh%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3engười%20có%20quyền%20lợi,%20nghĩa%20vụ%20liên%20quan:%3c/b%3e%20Huỳnh%20Bá%20Thành
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3engười%20có%20quyền%20lợi,%20nghĩa%20vụ%20liên%20quan:%3c/b%3e%20Thái%20Thị%20Nương%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%201953%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20số%2012,%20đường%20Hùng%20Vương,%20Khóm%202,%20thị%20trấn%20Cái%20Nhum,%20huyện%20Mang%20Thít,%20tỉnh%20Vĩnh%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3engười%20có%20quyền%20lợi,%20nghĩa%20vụ%20liên%20quan:%3c/b%3e%20Lê%20Thị%20Ngọc%20Loan%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%201954
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3engười%20có%20quyền%20lợi,%20nghĩa%20vụ%20liên%20quan:%3c/b%3e%20Nguyễn%20Phước%20Thiện%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%201958%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Số%2010,%20đường%20Hùng%20Vương,%20Khóm%202,%20thị%20trấn%20Cái%20Nhum,%20huyện%20Mang%20Thít,%20tỉnh%20Vĩnh%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3enguyên%20đơn:%3c/b%3e%20Minh%20Đức
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3engười%20có%20quyền%20lợi,%20nghĩa%20vụ%20liên%20quan:%3c/b%3e%20Thái%20Thị%20Nương%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%201953%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20số%2012,%20đường%20Hùng%20Vương,%20Khóm%202,%20thị%20trấn%20Cái%20Nhum,%20huyện%20Mang%20Thít,%20tỉnh%20Vĩnh%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3engười%20kháng%20cáo:%3c/b%3e%20Nguyễn%20Quang%20Trường%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%201963%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20số%2010/1,%20đường%20Hùng%20Vương,%20Khóm%202,%20thị%20trấn%20Cái%20Nhum,%20huyện%20Mang%20Thít,%20tỉnh%20Vĩnh%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Khóm%202,%20thị%20trấn%20Cái%20Nhum,%20huyện%20Mang%20Thít,%20tỉnh%20Vĩnh%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3enguyên%20đơn:%3c/b%3e%20Minh%20Đức
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Đỗ%20Huy%20Lâm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Lâm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Nguyễn%20Khiêm%20Toàn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Thiện
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Nương
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thờ, sau đó cứ 02 năm ký hợp đồng lại một lần, đến năm 2006 thì không ký hợp 

đồng nữa. Tại cuộc họp họ đạo ngày 15/10/1995 và ngày 03/3/2007 ông T1 cũng 

thừa nhận phần đất trên là của Nhà thờ.  

Do đó, Họ đạo Minh Đ khởi kiện yêu cầu ông T1, bà N1 và ông T3 di dời nhà 

trả lại cho Họ đạo Minh Đ 350m
2
 đất nêu trên, Họ đạo Minh Đ đồng ý trả 50% giá 

trị nhà cửa, vật kiến trúc cho ông T1, bà N1 và ông T3 theo biên bản định giá ngày 

12/5/2021. 

* Tại đơn phản tố ngày 24/3/2022 của ông Nguyễn Phước T1 và trong quá 

trình giải quyết vụ án ông T1 trình bày: nguồn gốc thửa đất 118 (39) của ai thì ông 

không biết. Năm 1986 cha ông về cất nhà sinh sống trên phần đất này, thời điểm 

đó ông đi bộ đội, đến năm 1990 ông cũng về cất nhà ở kế bên sinh sống đến nay. 

Năm 1991 ông kê khai trong sổ mục kê và đóng thuế hàng năm từ năm 1994 đến 

năm 2011. Năm 1997 đến 2006 Nhà thờ kêu ông ký hợp đồng mượn đất thì ông ký 

chứ ông không biết đất của ai, đến năm 2007 ông biết được đất này không phải của 

Nhà thờ mà là đất của Nhà nước quản lý nên ông không tiếp tục ký hợp đồng 

mượn đất nữa. Phần đất này ông kê khai trong sổ mục kê, Nhà thờ cũng kê khai 

trong sổ mục kê nhưng chưa ai được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vậy 

là đất của Nhà nước, căn cứ nào Nhà thờ yêu cầu ông lấy đất của Nhà nước giao trả 

cho Nhà thờ. Ông cất nhà ở ổn định trên đất mấy chục năm nay không có ai tranh 

chấp, nên ông không đồng ý trả đất cho Nhà thờ mà yêu cầu Tòa án công nhận cho 

ông được quyền sử dụng diện tích nền nhà của ông đang ở theo đo đạc thực tế là 

74,2m
2
 (thửa 73-3). 

* Tại đơn yêu cầu phản tố ngày 29/5/2022 và trong quá trình giải quyết vụ án 

bà Thái Thị N1 trình bày: năm 1986 Phòng Công thương nghiệp huyện M kêu cha 

bà (cụ T5) về cất nhà ở trên thửa đất số 118 (nay đang tranh chấp), lúc này cụ T5 

cất nhà ở chung với ông T3, bà N1 cũng cất nhà ở kế bên đến năm đến năm 1990 

ông T1 đi bộ đội xuất ngũ về cũng cất nhà ở kế bên, cuối năm 1991 cụ T5 chết, bà 

N1, ông T3 và ông T1 vẫn tiếp tục sinh sống trên phần đất này cho đến nay. Năm 

1991 bà được Chi cục quản lý ruộng đất cấp biên lai thu lệ phí cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất và bà đóng thuế từ năm 1991 đến 1994, từ năm 1994 đến 

năm 2011 thì ông T1 là người nộp thuế hàng năm. Việc ông T1 ký hợp đồng mượn 

đất của Nhà thờ thì bà N1 không biết và cũng không đồng ý vì đất này của Nhà 

nước không phải của Nhà thờ. Nay bà N1 không đồng ý trả đất cho Nhà thờ mà 

yêu cầu Tòa án công nhận cho bà N1 được quyền sử dụng toàn bộ diện tích của 

thửa 118 (nay là thửa 73) là 350m
2
. 

* Tại đơn yêu cầu phản tố ngày 25/3/2022 ông Nguyễn Quang T3 trình bày: 

theo yêu cầu khởi kiện của Nhà Thờ thì ông không đồng ý vì gia đình ông không 

có mượn đất của Nhà T6. Đối với việc ông T1 ký hợp đồng mượn đất của Nhà T6 

thì ông không biết và cũng không đồng ý vì đất này không phải của Nhà thờ. Ông 
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đã sinh sống ổn định trên thửa đất này từ năm 1986 đến nay, hiện ông sống một 

mình trong căn nhà này. Do đó, ông yêu cầu công nhận cho ông quyền sử dụng 

phần đất theo đo đạc thực tế là 126,4m
2
. Trong quá trình giải quyết vụ án, ông T1 

tự nguyên giao quyền sử dụng phần đất 126,4m
2
 mà ông đang quản lý sử dụng cho 

bà N1. 

* Đương sự thống nhất kết quả định giá của Hội đồng định giá, đối với đất ở 

là 1.560.000 đồng/m
2
 đối với đất trồng cây lâu năm là 216.000 đồng/m

2
 và thống 

nhất kết quả đo đạc theo trích đo bản đồ hiện trạng khu đất ngày 20/01/2022 của 

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện M. Theo kết quả đo đạc, phần đất tranh 

chấp đo theo tư liệu bản đồ địa chính chính quy (Vlap) thuộc chiết thửa 73 (tách 

thửa 39 cũ), diện tích bằng 330,2m
2
, loại đất ở đô thị và trồng cây lâu năm, trong 

đó gồm: tách thửa 73-1 diện tích bằng 129,6m
2
 do bà N1 quản lý sử dụng gắn với 

nhà của bà N1 có diện tích 102,9m
2
; tách thửa 73-2 diện tích bằng 126,4m

2
 do ông 

T3 quản lý sử dụng gắn với căn nhà của ông T3 có diện tích 59,8m
2
; tách thửa 73-3 

diện tích bằng 74,2m
2
 do ông T1 quản lý sử dụng gắn với căn nhà của ông T1 có 

diện tích 61,2m
2
. 

Tại bản án dân sự sơ thẩm số: 79/2022/DS-ST ngày 28/12/2022 của Tòa án 

nhân dân huyện Mang Thít đã xử:  

1. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Họ Đạo Minh Đức  

2.Công nhận cho ông Nguyễn Phước T1 được quyền quản lý sử dụng thửa đất 

số 73-3 diện tích 74,2m
2 

tờ bản đồ số 10 (cũ 11), loại đất ở đô thị và trồng cây lâu 

năm, công nhận cho bà Thái Thị N1 được quyền quản lý sử dụng thửa đất số 73-1, 

diện tích 129,6m
2 

và thửa đất số 73-2, diện tích 126,4m
2
 cùng tờ bản đồ số 10 (cũ 

11), loại đất đô thị và trồng cây lâu năm, tọa lạc Khóm B, thị trấn C, huyện M, tỉnh 

Vĩnh Long. 

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về chi phí tố tụng, án phí sơ thẩm, quyền 

kháng cáo, quyền yêu cầu thi hành án, thỏa thuận thi hành án, nghĩa vụ thi hành án 

theo luật định. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 28/12/2022 bà Thái Thị N1 và ông Nguyễn 

Quang T3 có đơn kháng cáo, không đồng ý việc Tòa án cấp sơ thẩm công nhận cho 

ông T1 được quyền sử dụng 74,2m
2
 đất (thửa  73-3) mà yêu cầu Tòa án công nhận 

cho bà N1 được quyền sử dụng 74,2m
2
 đất này; ngày 11/01/2023 Họ đạo Minh Đ 

cũng nộp đơn kháng cáo, yêu cầu sửa án sơ thẩm theo hướng buộc ông T1, bà N1, 

ông T3 trả cho Họ đạo Minh Đức phần đất gồm các thửa 73-1 diện tích 129,6m
2
, 

73-2 diện tích 126,4m
2
,
 
73-3 diện tích 74,2m

2
. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: bà Thái Thị N1, ông Nguyễn Quang T3 rút lại toàn 

bộ yêu cầu kháng cáo, Họ đạo M giữ yêu cầu kháng cáo. 
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3engười%20kháng%20cáo:%3c/b%3e%20Nguyễn%20Quang%20Trường%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%201963%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20số%2010/1,%20đường%20Hùng%20Vương,%20Khóm%202,%20thị%20trấn%20Cái%20Nhum,%20huyện%20Mang%20Thít,%20tỉnh%20Vĩnh%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3engười%20kháng%20cáo:%3c/b%3e%20Nguyễn%20Quang%20Trường%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%201963%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20số%2010/1,%20đường%20Hùng%20Vương,%20Khóm%202,%20thị%20trấn%20Cái%20Nhum,%20huyện%20Mang%20Thít,%20tỉnh%20Vĩnh%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Thiện
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Nương
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3enguyên%20đơn:%3c/b%3e%20Minh%20Đức
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Thiện
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Nương
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Trường
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3engười%20có%20quyền%20lợi,%20nghĩa%20vụ%20liên%20quan:%3c/b%3e%20Thái%20Thị%20Nương%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%201953%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20số%2012,%20đường%20Hùng%20Vương,%20Khóm%202,%20thị%20trấn%20Cái%20Nhum,%20huyện%20Mang%20Thít,%20tỉnh%20Vĩnh%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3engười%20kháng%20cáo:%3c/b%3e%20Nguyễn%20Quang%20Trường%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%201963%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20số%2010/1,%20đường%20Hùng%20Vương,%20Khóm%202,%20thị%20trấn%20Cái%20Nhum,%20huyện%20Mang%20Thít,%20tỉnh%20Vĩnh%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Họ%20đạo%20Minh%20Đức


Quan điểm của Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Họ đạo Minh Đ: 

căn cứ vào giấy cam kết của ông Nguyễn Khiêm T5 và các hợp đồng mượn đất thổ 

cư của ông T1 ký đều thừa nhận có mượn đất của Nhà thờ, tại các cuộc họp họ đạo 

đa số người dân thừa nhận đất của Nhà thờ chỉ có chị em ông T1 không thừa nhận, 

như vậy có căn cứ xác định đất trên là của Nhà thờ, đề nghị Hội đồng xét xử chấp 

nhận kháng cáo của Họ đạo Minh Đ. 

Kiểm sát viên phát biểu quan điểm: 

- Về việc tuân theo pháp luật tố tụng: Những người tiến hành tố tụng, những 

người tham gia tố tụng đều chấp hành đúng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự;  

- Về việc giải quyết vụ án: đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1, khoản 5 

Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự, đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với yêu cầu kháng 

cáo của bà Thái Thị N1 và ông Nguyễn Quang T3, không chấp nhận kháng cáo của 

Họ đạo Minh Đ; bà N1 và ông T3 là người cao tuổi nên được miễn án tiền án phí 

phúc thẩm, Họ đạo Minh Đ chịu 300.000 đồng tiền án phí phúc thẩm. 

  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

  

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa và kết quả 

tranh tụng tại phiên tòa. Hội đồng xét xử nhận định: 

 [1]. Về tố tụng: 

[1.1]. Ngày 28 tháng 12 năm 2022 Tòa án nhân dân huyện Mang thít tuyên án 

sơ thẩm, cùng ngày bà N1 và ông T3 gửi đơn kháng cáo, đến ngày 11/01/2023 Họ 

đạo Minh Đ cũng nộp đơn kháng cáo là còn trong thời hạn kháng cáo theo quy 

định tại Điều 273 Bộ luật Tố tụng dân sự nên được xem xét theo thủ tục phúc 

thẩm.  

[1.2]. Trong quá trình giải quyết vụ án, ông Lê Kim P chết vào ngày  

15/01/2023, ông P có vợ là bà Thái Thị N1 và con là chị Lê Thị Ngọc T2 nên Tòa 

án đưa bà N1 và chị T2 làm người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của ông P. 

 [2]. Về nội dung: 

[2.1]. Về quá trình đăng ký, kê khai và sử dụng đối với phần đất tranh chấp. 

Tại Công văn số 1741/STNMT ngày 20/5/2022 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh V (bút lục số 406) và Công văn số 1412/UBND-NC ngày 02/11/2022 

của UBND huyện M (bút lục 418), xác nhận quá trình đăng ký, kê khai đối với 

phần đất tranh chấp như sau: 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3enguyên%20đơn:%3c/b%3e%20Minh%20Đức
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Nguyễn%20Khiêm%20Toàn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Thiện
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Thiện
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3enguyên%20đơn:%3c/b%3e%20Minh%20Đức
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3engười%20có%20quyền%20lợi,%20nghĩa%20vụ%20liên%20quan:%3c/b%3e%20Thái%20Thị%20Nương%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%201953%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20số%2012,%20đường%20Hùng%20Vương,%20Khóm%202,%20thị%20trấn%20Cái%20Nhum,%20huyện%20Mang%20Thít,%20tỉnh%20Vĩnh%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3engười%20kháng%20cáo:%3c/b%3e%20Nguyễn%20Quang%20Trường%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%201963%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20số%2010/1,%20đường%20Hùng%20Vương,%20Khóm%202,%20thị%20trấn%20Cái%20Nhum,%20huyện%20Mang%20Thít,%20tỉnh%20Vĩnh%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3enguyên%20đơn:%3c/b%3e%20Minh%20Đức
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Nương
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Trường
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3enguyên%20đơn:%3c/b%3e%20Minh%20Đức
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Nương
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Trường
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3enguyên%20đơn:%3c/b%3e%20Minh%20Đức
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Lê%20Kim%20Phụng%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%2015/01/2023
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Phụng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3engười%20có%20quyền%20lợi,%20nghĩa%20vụ%20liên%20quan:%3c/b%3e%20Thái%20Thị%20Nương%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%201953%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20số%2012,%20đường%20Hùng%20Vương,%20Khóm%202,%20thị%20trấn%20Cái%20Nhum,%20huyện%20Mang%20Thít,%20tỉnh%20Vĩnh%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3engười%20có%20quyền%20lợi,%20nghĩa%20vụ%20liên%20quan:%3c/b%3e%20Lê%20Thị%20Ngọc%20Trâm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Nương
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Trâm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Phụng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Sở%20Tài%20nguyên%20và%20Môi%20trường%20tỉnh%20Vĩnh%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Sở%20Tài%20nguyên%20và%20Môi%20trường%20tỉnh%20Vĩnh%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20huyện%20Mang%20Thít


- Theo tư liệu 299/TTg: do thửa đất số 118 có nhiều biến động về hình thể, 

diện tích nên không có cơ sở để xác định thửa số mấy, diện tích bao nhiêu, ai đứng 

tên kê khai.  

- Theo tư liệu Chương trình đất năm 1991 ghi nhận: thửa số 118, diện tích 

350m
2
, loại đất thổ vườn, do Nguyễn Phước T1 kê khai trong sổ mục kê đất. 

- Theo tư liệu 60/CP năm 1994 ghi nhận: thửa số 39, diện tích 8.467,4m
2
, loại 

đất sản xuất kinh doanh, do Trần Ngọc X kê khai trong sổ mục kê đất. 

-Theo tư liệu bản đồ địa chính chính quy (VLAP) ghi nhận: thửa số 73, tờ bản 

đồ số 10, diện tích  6.603,8 m
2
, loại đất cơ sở tôn giáo chưa cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng. 

Trong quá trình giải quyết vụ án, cũng như tại phiên tòa các đương sự thừa 

nhận từ năm 1986 cụ Nguyễn Khiêm T5 cất nhà ở trên phần đất này, đến năm 1990 

cụ T5 chết thì bà N1, ông T1 và ông T3 tiếp tục ở trên phần đất này đến nay, theo 

đo đạc thực tế bà N1 sử dụng 129,6m
2
, ông T3 sử dụng 126,4m

2
,
 
ông T1 sử dụng 

74,2m
2
, Họ đạo Minh Đ không trực tiếp sử dụng phần đất này. 

[2.2].  Theo quy định tại Điểm g, Khoản 1, Điều 100 Luật đất đai 2013 và 

Khoản 1, Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật đất đai năm 2013 thì: Hộ gia đình, cá nhân 

đang sử dụng đất ổn định mà có tên trong sổ mục kê đất, sổ kiến điền lập trước 

ngày 18/12/1980 thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải 

nộp tiền sử dụng đất.  

Tại Điều 21 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định căn cứ xác định việc sử dụng đất ổn định như sau: 

“1. Sử dụng đất ổn định là việc sử dụng đất liên tục vào một mục đích chính 

nhất định kể từ thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích đó đến thời điểm cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất hoặc đến thời điểm quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền đối với trường hợp chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy 

chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi 

chung là Giấy chứng nhận). 

2. Thời điểm bắt đầu sử dụng đất ổn định được xác định căn cứ vào thời gian 

và nội dung có liên quan đến mục đích sử dụng đất ghi trên một trong các giấy tờ 

sau đây: 

a) Biên lai nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất; 

… 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3engười%20có%20quyền%20lợi,%20nghĩa%20vụ%20liên%20quan:%3c/b%3e%20Nguyễn%20Phước%20Thiện%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%201958%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Số%2010,%20đường%20Hùng%20Vương,%20Khóm%202,%20thị%20trấn%20Cái%20Nhum,%20huyện%20Mang%20Thít,%20tỉnh%20Vĩnh%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Trần%20Ngọc%20Xưa
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Thiện
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Trường
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Nương
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Trường
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Thiện
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3enguyên%20đơn:%3c/b%3e%20Minh%20Đức


i) Bản đồ, sổ mục kê, tài liệu điều tra, đo đạc về đất đai qua các thời kỳ”. 

Đối chiếu với những quy định trên, cho thấy ông T1, bà N1 và ông T3 đang 

sử dụng đất ổn định, Họ đạo Minh Đ không trực tiếp sử dụng phần đất này nên 

không được xem là đang sử dụng đất ổn định theo quy định pháp luật.  

Ngoài ra, theo Công văn số 1412/UBND-NC ngày 02/11/2022 của UBND 

huyện M thì trong trường hợp này Ủy ban sẽ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất cho cá nhân/hộ gia đình theo quyết định của Tòa án, nghĩa là phần đất tranh 

chấp thuộc trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng. 

Xét thấy, đối với phần đất tranh chấp thì ông T1, bà N1, ông T3 đang sử dụng 

đất ổn định, ông T1 có tên trong sổ mục kê, bà N1 được cấp biên lai lệ phí cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất (năm 1991) nên ông T1, bà N1 và ông T3 đủ điều 

kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc ông T3 giao 126,4m
2 

đất 

ông đang sử dụng cho bà N1 là tự nguyện, không vi phạm điều cấm của luật, 

không trái đạo đức xã hội nên được chấp nhận.  

[2.3] Họ đạo Minh Đ tuy có tên trong sổ mục kê, do Linh mục Trần Ngọc X 

kê khai theo nghị định 60/CP năm 1994 song không phải là người đang sử dụng 

đất ổn định nên không đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

ngoài ra Họ đạo Minh Đ cũng không có giấy tờ gì khác theo quy định tại Điều 100 

Luật đất đai 2013.  

Mặc dù, cụ T5 có viết giấy cam kết ở nhờ trên đất của Họ đạo Minh Đ, ông 

T1 ký hợp đồng thổ cư mượn đất của Họ đạo Minh Đ, tuy nhiên đây cũng không 

phải là căn cứ pháp lý để công nhận quyền sử dụng đất cho Họ đạo Minh Đ. 

[2.4]. Tòa án cấp sơ thẩm xử không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Họ đạo 

Minh Đ mà công nhận quyền sử dụng đất cho ông T1 đối với diện tích đất thực tế 

ông đang sử dụng, công nhận cho bà N1 diện tích đất thực tế bà N1, ông T3 đang 

sử dụng là đúng quy định pháp luật.  

Tuy nhiên, trong phần quyết định của bản án sơ thẩm, tuyên công nhận cho 

cho ông T1 quyền sử dụng 74,2m
2 

đất ở đô thị và trồng cây lâu năm, công nhận 

cho bà N1 quyền sử dụng 129,6m
2 

và 126,4m
2
 đất ở đô thị và trồng cây lâu năm 

nhưng không ghi cụ thể trong đó có bao nhiêu m
2
 đất ở, bao nhiêu m

2
 đất cây lâu 

năm điều này dẫn đến việc khó thi hành bản án. Do đó, cấp phúc thẩm cần xác 

định diện tích cụ thể của từng loại đất nhằm bảo đảm cho việc thi hành án. Căn cứ 

vào hiện trạng sử dụng đất thực tế của đương sự theo trích đo bản đồ địa chính khu 

đất, và quyết định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 01/11/2001 của UBND tỉnh V, xác 

định diện tích gắn với nhà của đương sự là đất ở, diện tích còn lại là đất trồng cây 

lâu năm.  
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Từ những phân tích trên, xét kháng cáo Họ đạo Minh Đ và quan điểm Luật sư 

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Họ đạo Minh Đ không có căn cứ chấp nhận.  

Bà N1 và ông T3 rút lại toàn bộ yêu cầu kháng cáo nên đình chỉ xét xử phúc 

thẩm đối với yêu cầu này. 

Quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long có căn cứ chấp nhận. 

[3] Về án phí dân sự phúc thẩm: Họ đạo Minh Đ chịu tiền án phí phúc thẩm 

300.000 đồng, bà N1 và  ông T3 là người cao tuổi nên được miễn. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Áp dụng Khoản 1, 5 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự: 

Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với yêu cầu klháng cáo của bà Thái Thị N1 và 

ông Nguyễn Quang T3. 

Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của Họ đạo Minh Đ.  

Giữ nguyên Bản án sơ thẩm số: 79/2022/DS-ST ngày 28/12/2022 của Tòa án 

nhân dân huyện Mang Thít. 

Căn cứ các điều 100, 166, 170 Luật đất đai năm 2013;Điều 163 Bộ luật Dân 

sự năm 2015; các Điều 12, 27, 28 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử: 

1. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của M (tên gọi khác Nhà thờ C1, Họ 

đạo công giáo M) về việc yêu cầu ông Nguyễn Phước T1 trả lại thửa đất số 73-3, 

diện tích 74,2m
2
; bà Thái Thị N1 và ông Lê Kim P trả lại thửa đất số 73-1, diện 

tích 129,6m
2
; ông Nguyễn Quang T3 trả lại thửa đất số 73-2, diện tích 126,4m

2
, 

loại đất ở đô thị và trồng cây lâu năm tọa lạc Khóm B, thị trấn C, huyện M, tỉnh 

Vĩnh Long. 

2. Chấp nhận yêu cầu phản tố, yêu cầu độc lập của ông Nguyễn Phước T1, 

ông Nguyễn Quang T3 và một phần yêu cầu độc lập của bà Thái Thị N1 như sau: 

2.1. Công nhận cho ông Nguyễn Phước T1 được quyền sử dụng thửa đất số 

73-3 diện tích 74,2m
2
 (trong đó gồm: 61,2m

2
 đất ở đô thị và 13m

2 
đất trồng cây lâu 

năm), tờ bản đồ số 10 (cũ 11), gồm các mốc 10, 11, 7, 8, 10 tại Khóm B, thị trấn C, 

huyện M, tỉnh Vĩnh Long theo trích đo bản đồ hiện trạng khu đất ngày 20/01/2022 

của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện M (kèm theo). 

2.2. Công nhận cho bà Thái Thị N1 được quyền sử dụng thửa đất số 73-1 diện 

tích 129,6m
2
 (trong đó gồm: 102,9m

2
 đất ở đô thị và 26,7m

2 
đất trồng cây lâu 
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năm), gồm các mốc 1, 2, 10, 8, 9, 1 và thửa đất số 73-2 diện tích 126,4m
2 
(trong đó 

gồm: 59,8m
2
 đất ở đô thị và 66,6m

2 
đất trồng cây lâu năm), gồm các mốc 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 11, 10, 2, ), cùng tờ bản đồ số 10 (cũ 11), tại Khóm B, thị trấn C, huyện M, 

tỉnh Vĩnh Long theo trích đo bản đồ hiện trạng khu đất ngày 20/01/2022 của Phòng 

Tài nguyên và Môi trường huyện M (kèm theo). 

3. Các phần khác của bản án sơ thẩm, về chi phí tố tụng, án phí sơ thẩm 

không có kháng cáo, kháng nghị nên Hội đồng xét xử không đặt ra giải quyết lại, 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

4. Án phí phúc thẩm: Buộc Họ đạo Minh Đ chịu 300.000 đồng, nhưng được 

trừ vào số tiềm tạm ứng án phí nộp ngày 11/01/2023 biên lai thu số 0007555 của 

Chi cục thi hành án dân sự huyện Mang Thít. Họ đạo Minh Đ đã nộp đủ án phí 

phúc thẩm. Bà Thái Thị N1, ông Nguyễn Quang T3 được miễn tiền án phí phúc 

thẩm. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải  thi hành án dân 

sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7, 7a, 7b và 9 Luật 

thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được quy định tại Điều 30  Luật thi hành 

án dân sự. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 
Nơi nhận:  

- TAND Cấp cao tại TP . HCM; 

- VKSND tỉnh Vĩnh Long; 

- Văn phòng TAND tỉnh VL; 

- TAND huyện Mang Thít ;                                                          

- Chi cục THADS huyện Mang Thít;              

- Đương sự: Lưu hồ sơ vụ án. 

Nguyễn Thị Kim Chi 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Khóm%202,%20thị%20trấn%20Cái%20Nhum,%20huyện%20Mang%20Thít,%20tỉnh%20Vĩnh%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Khóm%202,%20thị%20trấn%20Cái%20Nhum,%20huyện%20Mang%20Thít,%20tỉnh%20Vĩnh%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Phòng%20Tài%20nguyên%20và%20Môi%20trường%20huyện%20Mang%20Thít
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Phòng%20Tài%20nguyên%20và%20Môi%20trường%20huyện%20Mang%20Thít
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3enguyên%20đơn:%3c/b%3e%20Minh%20Đức
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3enguyên%20đơn:%3c/b%3e%20Minh%20Đức
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3engười%20có%20quyền%20lợi,%20nghĩa%20vụ%20liên%20quan:%3c/b%3e%20Thái%20Thị%20Nương%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%201953%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20số%2012,%20đường%20Hùng%20Vương,%20Khóm%202,%20thị%20trấn%20Cái%20Nhum,%20huyện%20Mang%20Thít,%20tỉnh%20Vĩnh%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3engười%20kháng%20cáo:%3c/b%3e%20Nguyễn%20Quang%20Trường%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%201963%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20số%2010/1,%20đường%20Hùng%20Vương,%20Khóm%202,%20thị%20trấn%20Cái%20Nhum,%20huyện%20Mang%20Thít,%20tỉnh%20Vĩnh%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20TP.HCM


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 


